
PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NĂM 2022
(Kèm theo QĐ số:  13 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 của UBND phường Văn Đức

Về việc phân bổ dự toán Thu - Chi ngân sách phường năm 2022)

Đơn vị tính: đồng

STT NỘI DUNG Chương
Mã

ngành
kinh tế

Mã
NDKT Số tiền

Tổng Thu 42,975,211,000

I Các khoản thu tại xã cân đối chi TX 75,450,000

1 Phí, lệ phí 9,000,000

Phí chứng thực 805 341 2716 9,000,000

2 Thu khác 10,000,000

Thu các khoản khác 805 341 4949 10,000,000

3 Thu tiền sử dụng đất 36,906,300,000

Thu tiền sử dụng đất 805 341 3949 36,906,300,000

4 Các khoản thu điều tiết (Thu phân chia tỷ lệ %) 56,450,000

Thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp 857 000 1601 0

Lệ phí trước bạ nhà đất 757 000 1801 0

Thuê ́thu nhập ca ́nhân 857 000 1003 9,900,000

Thuế môn bài 857 000 2864

Thuê ́gia ́tri ̣gia tăng 857 000 1701 11,550,000

Thu điều tiết khác 857 000 35,000,000

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5,840,461,000

1 Thu bổ sung cân đối chi thường xuyên 860 431 4651 3,417,621,000

2 Thu bổ sung có mục tiêu 860 432 4654 2,422,840,000

III Dự phòng 153,000,000

Văn Đức, ngày  24 tháng 01 năm 2022
Kế toán ngân sách Chủ tịch UBND phường

Nguyễn Thị Linh Nguyễn Văn Tuấn



Tỉnh: Hải Dương
Thành phố: Chí Linh
Phường: Văn Đức

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NĂM 2022
(Kèm theo QĐ số 13 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022 của UBND phường Văn Đức)

Đơn vị:  đồng
Chương Loại Khoản Mã nguồn Nội dung Dự toán

Tổng chi NSNN 6,068,911,000

Tiết kiệm 10% chi TX 67,000,000

Dự phòng ngân sách 153,000,000

Kinh phí được giao tự chủ 5,818,911,000

810 010 011 13 Quốc phòng 500,000,000

809 040 041 13 An ninh trật tự 150,000,000

989 070 098 13 Sự nghiệp giáo dục 32,000,000

989 130 139 13 Sự nghiệp y tế 32,000,000

989 160 161 13 Sự nghiệp văn hóa  - TT 50,000,000

989 190 191 13 Sự nghiệp phát thanh 50,000,000

989 220 221 13 Sự nghiệp thể dục thể thao 30,000,000

989 250 278 13 Bảo vệ môi trường 31,000,000

Các hoạt động kinh tế 103,000,000

989 280 292 13 Giao thông đường bộ 73,000,000

989 280 281 13 Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp 30,000,000

Chi QLNN-Đảng-Đoàn thể

802 340 341 13 Hội đồng nhân dân phường 450,000,000

805 340 341 13 Văn phòng UBND phường 2,100,911,000

341 13 Cộng 2,550,911,000

819 340 351 13 Đảng cộng sản VN 900,000,000

351 13 Cộng 900,000,000

811 340 361 13 Đoàn thanh niên cộng sản HCM 150,000,000

812 340 361 13 Hội liên hiệp Phụ nữ 150,000,000

813 340 361 13 Hội nông dân 130,000,000

814 340 361 13 Hội cựu chiến binh 130,000,000

820 340 361 13 Mặt trận tổ quốc VN 250,000,000



361 13 Cộng 810,000,000

Chi các tổ chức chính trị xã hội - nghề
nghiệp, tổ chức xã hội

824 340 362 13 Hội chữ thập đỏ 30,000,000

825 340 362 13 Hội người cao tuổi 30,000,000

826 340 362 13 Hội khuyến học 20,000,000

989 340 362 13 Các hiệp hội khác 30,000,000

362 13 Cộng 110,000,000

Bảo đảm xã hội 470,000,000

989 370 371 13 Chính sách và hoạt động phục vụ người
có công với cách mạng 95,000,000

989 370 398 13 Chính sách và hoạt động phục vụ các đối
tượng bảo trợ XH và các đối tượng khác 375,000,000

Kinh phí không giao tự chủ, không giao
khoán 30,000,000

Chi QLNN-Đảng-Đoàn thể

811 340 361 12 Đoàn thanh niên cộng sản HCM 15,000,000

814 340 361 12 Hội cựu chiến binh 15,000,000

361 12 Cộng 30,000,000

Tổng dự toán chi ngân sách phường (bằng số): 6.068.911.000 đồng.

Tổng dự toán chi ngân sách phường (bằng chữ): Sáu tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm mười một
nghìn đồng./.

Ngày 24 tháng 01 năm 2022

Kế toán ngân sách Chủ tịch

Nguyễn Thị Linh Nguyễn Văn Tuấn
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